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Họ và tên:............................................................................................ Ngày học:..................................... 

1. Lũy thừa với số mũ nguyên 

Lũy thừa với số mũ tự nhiên:    n 0a a . a . ... . a n , n 0,a , a 1 a 0       . 

 n  thừa số a   

Với số nguyên dương n , số thực a 0 , lũy thừa của a  với số mũ n  xác định bởi n
n

1
a

a
  . 

Chú ý: a) 0a 1, a , a 0    . b) 00  và n0  (với n 0 ) không có nghĩa.  

Tính chất: 
Với a 0, b 0   và m, n  là các số nguyên, ta có:  

 m n m na .a a  ;  
m

m n
n

a
a

a
 ;    nm mna a ;   

  m m mab a b ;  
m m

m

a a

b b

   
 

. 

Chú ý:  

Nếu a 1  thì m na a  khi và chỉ khi m n . 

Nếu 0 a 1   thì m na a  khi và chỉ khi m n . 
Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức: 

 
12 6

43 2 11 1
A .8 0, 2 .25 243 .

2 3

 
          

   
  

Ví dụ: Một số dương x  được gọi là viết dưới dạng kí hiệu khoa học nếu mx a.10 , ở đó 1 a 10   và 
m   là một số nguyên. Hãy viết các số liệu sau dưới dạng kí hiệu khoa học:  
a) Khối lượng của Trái Đất khoảng 5 980 000 000 000 000 000 000 000  kg; 
b) Khối lượng của hạt proton khoảng 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 67262  kg 

 
2. Căn bậc n 

Cho số thực a  và số nguyên dương n . Số b  được gọi là căn bậc n  của số a  nếu nb a . 

Khi n  là số lẻ, mỗi số thực a  chỉ có một căn bậc n  và kí hiệu là n a .  

Căn bậc 1  của số a  chính là a . 
Khi n  là số chẵn, mỗi số thực dương có đúng hai căn bậc n là hai số đối nhau, giá trị dương kí hiệu là 
n a  (gọi là căn số học bậc n  của a ), giá trị âm kí hiệu là n a . n 0 0, n *   . 
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Giả sử n, k  là các số nguyên dương, m  là số nguyên. Khi đó: 

 n n na b ab ;  
n

n
n

a a

bb
 ;    m n mn a a ; 

 n n a khi n 2k 1, k
a

a khi n 2k, k *

     




; 

 n k nka a . 

Giả thiết các biểu thức trên đều có nghĩa. 
 

Ví dụ: Tính  

a) 5 54. 8                                              b) 3 35 : 625                                c) 3 5 5  

3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ 

Cho số thực a  dương và số hữu tỉ 
m

r ,
n

  trong đó m , n , n 2    .  

Lũy thừa của a  với số mũ r  được xác định bởi: 
m

nr mna a a  . 

Chú ý:  

  
1

nna a a 0, n 2   . 

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ của số thực dương có đầy đủ các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên. 
Với a 0, b 0   và m, n  là các số hữu tỉ, ta có:  

 m n m na .a a  ;  
m

m n
n

a
a

a
 ;    nm mna a ;  

  m m mab a b ;  
m m

m

a a

b b

   
 

. 

 
Ví dụ: Tính: 

a) 

1

31

64
 
 
 

     b) 
2

5243


 

Ví dụ 6. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ 

a) 3 52    b) 7 27    

c)  4 5a a 0   d) 3 4 5 a  a 0    

e)  5 3a b a
a, b 0

b a b
    f) 

 
 

7 4 73

12 7

a . a a
a 0

a
  



Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12  
www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64    

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY  
Website: www.vinastudy.vn                                         Liên hệ:  0832.64.64.64          -Trang3 

4. Lũy thừa với số mũ thực 

a) Định nghĩa: Cho a  là số thực dương,   là số vô tỉ,  nr  là dãy số hữu tỉ và n
n
lim r


  . Giới hạn 

của dãy số  n

ra     gọi là lũy thừa của a  với số mũ  , kí hiệu a ,  n

r

n
a lim a


 . 

Cho a, b  là những số thực dương; ,   là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có: 

b) Tính chất: 

 a .a a   ;   ab a .b
   ;  

a a

b b

 


   
 

; 


a

a
a




  ;   a a
   

Nếu a 1  thì a a      . 

Nếu 0 a 1   thì a a       

Ví dụ: Rút gọn biểu thức 
2 5 1 5

3 5

6 .2
P

3

 


 . 

Ví dụ: Rút gọn biểu thức 

 
 

5 1 7 5

3 2
3 2

a .a
P a 0

a

 




  .  

Ví dụ: Rút gọn biểu thức 

 
 

5 1 3 5

3 1
3 1

a .a
P a 0

a

 




  .  

Ví dụ: Rút gọn biểu thức    2
2 2P x y 9y  (với x, y 0 ). 

Ví dụ: Ông A đi gửi tiết kiệm ngân hàng với số tiền là m đồng. Gửi trong n  tháng với lãi suất hàng 
tháng là r . Tính số tiền cả vốn lẫn lãi T  mà ông A nhận được sau cuối tháng thứ n  là 

 A.  T m 1 nr   B.  nT m 1 r   

 C.  n 1
T m 1 r

   D.    nm
T r 1 r 1

r
    
 

 

Ví dụ: Rừng ở vườn quốc gia Cát Tiên có trữ lượng gỗ 53.10  mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các 
cây trong khu rừng đó là 5%  mỗi năm. Sau 7 năm khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ? 

 A.  5 5 33.10 .1,14 m  B.   5 5 33.10 1 0,04 m  

 C.  5 5 33.10 0,04 m  D.  5 7 33.10 .1,05 m  

Ví dụ: Một người gửi 130  triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép liên tục trong vòng 2  năm 
9  tháng. Hỏi người này gửi theo hình thức nào thì lợi nhuận cao nhất? Biết rằng nếu rút trước hạn thì 

hưởng lãi suất không kì hạn là 3% năm (đơn vị lấy chẵn 1000 đồng) 
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 A. Kì hạn 3  tháng lãi suất 10% năm. B. Kì hạn 6 tháng lãi suất 11% năm. 

 C. Kì hạn 4  tháng lãi suất 10,5% năm. D. Kì hạn 1 năm lãi suất 12% năm. 

 
Thầy Trần Tuấn Việt 
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Phép chiếu vuông góc 

 

Cho mặt phẳng (P) và đường thắng d vuông góc với (P). Phép chiếu song song theo phương của d lên 

mặt phẳng (P) được gọi là phép chiếu vuông góc lên (P). 

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD và SA (ABCD) . Tìm hình chiếu 

vuông góc của SC lên mặt phẳng (ABCD) và hình chiếu vuông góc của điểm D trên mặt phẳng (SAB). 

Chú ý: 

a) Phép chiếu vuông góc lên một mặt phẳng là một trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên 

có đầy đủ các tính chất của phép chiếu song song. 

b) Người ta còn dùng "phép chiếu lên (P)  " thay cho "phép chiếu vuông góc lên (P)  " và dùng    là 

hình chiếu của ( )  trên (P)  thay cho    là hình chiếu vuông góc của ( )  trên (P) . 

Định lí 3 đường vuông góc: 

 

Cho đường thẳng a  nằm trong mặt phẳng (P)  và b  là đường thẳng không nằm trong (P)  và không 

vuông góc với (P) . Gọi b  là hình chiếu vuông góc của b  trên (P) . Khi đó a  vuông góc với b  khi và 

chi khi a  vuông góc với b . 

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhât ABCD và có canh bên SA vuông góc với mặt 

phẳng đáy. Chứng minh CD SD  và CB SB . 

TÀI LIỆU TOÁN NÂNG CAO LỚP 11 
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Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có SA (ABCD) . Cho biết ABCD là hình thang vuông tại A  và D , 

AB 2AD . 

a) Chứng minh CD (SAD) . 

b) Gọi M  là trung điểm của AB. Chứng minh CM (SAB) . 

Câu 4. Cho hình vuông ABCD. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, AD. Trên đường thẳng vuông 

góc với (ABCD)  tại H , lấy điểm S . Chứng minh rằng: 

a) AC (SHK) ;    

b) CK (SDH) . 

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a 2 , có các cạnh bên đều bằng 2a. 

a) Tính góc giữa SC và AB. 

b) Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác SAB trên mặt phẳng (ABCD) . 

 

 

 

Thầy Trần Ngọc Hà 


